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Thời gian làm bài 90 phút
Bài 1. (1,5 điểm)  Thực hiện các phép tính:
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Bài 2. (2,0 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)  14x2y – 21xy2 + 28x2y2

b)  6x2 – 12x – 7x + 14

      c)  
[image: image3.wmf]22

4xy14x

-++


Bài 3. (1,5 điểm)
a)  Rút gọn phân thức: 
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b)  Rút gọn: 
[image: image5.wmf]2

x2x

x1x1

-

--


Bài 4. (1 điểm)  

Theo dự thảo Luật Thuế tài sản, nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,4%. Chẳng hạn, với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì một căn nhà có giá trị 800 triệu đồng sẽ bị đánh thuế với phần giá trị 100 triệu đồng, tức 0,4% của 100 triệu đồng.

	


Trường hợp nhà ông An, diện tích nền là 50m2, nhà 3 tầng. Theo Quyết định 706 của Bộ Xây dựng, nhà 3 tầng có suất đầu tư là 6.810.000 đồng/m2.

      a)  Như vậy, chi phí xây dựng căn nhà của ông A là bao nhiêu? 

      b) Mỗi năm nhà ông A. phải nộp thuế nhà là bao nhiêu tiền? 

Bài 5. (1 điểm) Bác Ngọc có một miếng đất hình thang cân với diện tích là 
[image: image6.wmf]2

1500m

. Bác mua thêm hai miếng đất nữa để đất của bác trở thành hình chữ nhật. Hỏi diện tích đất mà bác mua thêm là bao nhiêu? 
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Bài 6. (3,0 điểm)  

Cho (ABC nhọn (AB<AC) có đường cao AH. D, E, F lần lượt là trung điểm AB, AC và BC. Vẽ K đối xứng với H qua D.

a) Chứnh minh: AKBH là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: DECF là hình bình hành.

c) Chứng minh: DEFH là hình thang cân.

--- Hết ---

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
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	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1 (1, 5đ)
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	Bài 2
(2,0đ)
	a)  14x2y – 21xy2 + 28x2y2
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b)  6x2 – 12x – 7x + 14
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	Bài 3 (1,5đ)
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	Bài 4 (1,0đ)
	a) Diện tích nền là 50m2, nhà 3 tầng, có nghĩa tổng diện tích sử dụng là: 150m2.

 Nhà 3 tầng có suất đầu tư là 6.810.000 đồng/m2 nên tiền đầu tư 150 m2 là: 

6 810 000.150=1 021 500 000 (đồng)

b) Mỗi năm nhà ông A. phải nộp thuế nhà là: 
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	Bài 5 (1đ)
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Diện tích dất mua thêm: 1800 – 1500= 300 (m2)
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	Bài 6 (3,0đ)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI
1. Xác định đặc tả ma trận
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
	Thông
	Vận
	Vận

	
	
	
	
	biết
	hiểu
	dụng
	dụng

	
	
	
	
	
	
	
	cao

	1
	Rút gọn biểu thức
	- Nhân đơn thức với đa thức
- Nhân đa thức với đa thức
- Những hằng đẳng thức đáng nhớ
- Phép chia các đa thức
- Rút gọn phân thức
- Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
- Phép cộng, phép trừ các phân thức đại số.
	Nhận biết:
	1
	
	
	

	
	
	
	Rút gọn biểu thức đơn giản
	(0,75)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
	
	1
	
	

	
	
	
	Rút gọn biểu thức có kết hợp nhân đơn thức
với đa thức, nhân đa thức với đa thức, chia đa thức cho đơn thức, những hằng đẳng thức đáng nhớ. Hoặc: chia 2 đa thức đã sắp xếp.
	
	(0,75)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	
	Phép cộng, phép trừ các phân thức đại số
	
	
	
	

	2
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
- Phân tích đa thức thành nhân tử phối hợp nhiều phương pháp
	Nhận biết:
	1
	
	
	

	
	
	
	- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng
phương pháp đặt nhân tử chung
	(0,75)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
	
	1
	
	

	
	
	
	- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng
phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
	
	(0,75)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	1
	

	
	
	
	- Phân tích đa thức thành nhân tử phối hợp
nhiều phương pháp
	
	
	(0,5)
	


	3
	Phân thức đại số
	Rút gọn phân thức
Cộng trừ phân thức
	Nhận biết: Rút gọn phân thức
Thông hiểu: Cộng trừ phân thức
	1 (0,5)
	1 (1,0)
	
	

	4
	Toán thực tế
	- Phần trăm
	Vận dụng:
	
	
	1
	

	
	
	- Lãi suất
	Bài toán thực tế về phần trăm, Tính tiền
	
	
	(1,0)
	

	
	
	- Tính tiền các loại.
	các loại.
	
	
	
	

	5
	Toán thực tế
	Vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán có nội dung thực tế
	Vận dụng:
	
	
	1
	

	
	
	
	Bài toán vận dụng kiến thức đã học giải
quyết vấn đề thực tiễn ở mức độ vận dụng.
	
	
	(1,0)
	

	6
	Hình học
	- Hình thang, hình thang cân, hình thang vuông
- Hình bình hành
- Hình chữ nhật
- Hình thoi
- Hình vuông
- Đường trung bình của tam giác, của
hình thang
- Đối xứng trục, đối xứng tâm
- Diện tích hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình thang,
	Nhận biết:
	1


	
	
	

	
	
	
	- Chứng minh các hình ở mức độ nhận biết
- Tính độ dài cạnh
	(1,0)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
	
	1
	
	

	
	
	
	- Chứng minh các hình ở mức độ thông hiểu
- Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau
- Tính độ dài cạnh.
	
	(1,0)
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
- Chứng minh song song, vuông góc, trung
điểm, thẳng hàng, diện tích bằng nhau.
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	(1,0)

	4
	Tổng
	
	
	4
	4
	3
	1

	5
	Tỉ lệ
	
	
	30%
	40%
	20%
	10%

	6
	Tổng điểm
	
	
	3
	4
	2
	1
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	điểm
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